MÃ ĐỀ 301; 303
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Câu 1: (1 điểm) Kết quả thí nghiệm trong bài thực hành về glycerol và phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Nước bromine
	…(1)……..và xuất hiện kết tủa trắng

	Y
	Cu(OH)2/NaOH
	…(2)…và tạo dung dịch có màu xanh lam


a. Xác định CTCT X, Y.
b. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
c. Điền từ còn thiếu vào vị trí (1) và (2).
	

	
	a.                      X: Phenol C6H5OH
                        Y: Glycerol C3H5(OH)3
	0,25
0,25

	
	b.  C6H5OH+ 3Br2→C6H2Br3OH  +  3HBr     hay

[image: What happens when phenol is treated with Br2 class 12 chemistry CBSE]

2C3​H5​(OH)3​  +  Cu(OH)2​ →  [C3​H5​(OH)2​O]2​Cu  +  2H2​O  
	0,125





0,125

	
	c.                          (1) Mất màu   
                             (2) Hòa tan
	0,125
0,125

	2
	Câu 2: (2 điểm) Một cơ sở sản xuất rượu truyền thống từ gạo tẻ, trung bình chế biến mỗi đợt 2m3 rượu thành phẩm 460 (d = 0,8 g/mL). Hiệu suất quá trình sản xuất đạt 90%.
a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng gạo tẻ (có chứa 72% tinh bột về khối lượng) cần dùng để sản xuất được lượng rượu trong mỗi đợt.
c. Trên thị trường giá gạo tẻ 16 000 đồng/kg, giá bán rượu thành phẩm 40 000 đồng/lít. Tính lợi nhuận (bao gồm tất cả chi phí khác: hao mòn, nhân công, thuế...) của cơ sở sản xuất rượu trong mỗi đợt.
	

	
	a.                                  (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6​
                                     C6H12O6   2C2H5OH  +  2CO2 ​
                           Không ghi điều kiện trừ ½ số điểm phương trình.
	0,5
0,5

	
	b.                                 (C6​H10​O5​)n​+nH2​O→2nC2​H5​OH+2nCO2​
	

	
	Thể tích rượu n/c = 920 lit
KL rượu n/c = 736kg
	0,125
0,125

	
	KL tinh bột = 1440 kg
KL gạo = 2000 kg = 2 tấn
Không có đơn vị trừ ½ số điểm câu đó
	0,125
0,125

	
	c.                                     Doanh thu:   = 80 000 000 đồng
     Chi phí:        = 32 000 000 đồng
      Lợi nhuận:   = 48 000 000 đồng
Không có đơn vị trừ ½ số điểm câu đó
	0,5







MÃ ĐỀ 302; 304
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Câu 1: (1 điểm) Kết quả thí nghiệm trong bài thực hành về glycerol và phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Cu(OH)2/NaOH
	…(1)…. và tạo dung dịch có màu xanh lam

	Y
	Nước bromine
	….(2)… và xuất hiện kết tủa trắng 


a. Xác định CTCT X, Y.
b. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
c. Điền từ còn thiếu vào vị trí (1) và (2).
	

	
	a.                                    X: Glycerol C3H5(OH)3          
                                       Y: Phenol C6H5OH
	0,25
0,25

	
	b.       2C3​H5​(OH)3​  +  Cu(OH)2​ →  [C3​H5​(OH)2​O]2​Cu  +  2H2​O  


          C6H5OH+ 3Br2→C6H2Br3OH  +  3HBr     hay

[image: What happens when phenol is treated with Br2 class 12 chemistry CBSE]
	0,125



0,125

	
	c.                                                      (1) Hòa tan 
                                                         (2) Mất màu   
	0,125
0,125

	2
	Câu 2: (2 điểm) Một cơ sở sản xuất rượu truyền thống từ gạo tẻ, trung bình chế biến mỗi đợt 2 m3 rượu thành phẩm 460 (d = 0,8 g/mL). Hiệu suất quá trình sản xuất đạt 90%.
a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng gạo tẻ (có chứa 80% tinh bột về khối lượng) cần dùng để sản xuất được lượng rượu trong mỗi đợt.
c. Trên thị trường giá gạo tẻ 18 000 đồng/kg, giá bán rượu thành phẩm 40 000 đồng/lít. Tính lợi nhuận (bao gồm tất cả chi phí khác: hao mòn, nhân công, thuế...) của cơ sở sản xuất rượu trong mỗi đợt.
	

	
	a.                                  (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6​
                                     C6H12O6   2C2H5OH  +  2CO2 ​
                           Không ghi điều kiện trừ ½ số điểm phương trình.
	0,5
0,5

	
	b.                                 (C6​H10​O5​)n​+nH2​O→2nC2​H5​OH+2nCO2​
	

	
	Thể tích rượu n/c = 920 lit
KL rượu n/c = 736 kg
	0,125
0,125

	
	KL tinh bột = 1440 kg
KL gạo = 1800 kg = 1,8 tấn
Không có đơn vị trừ ½ số điểm câu đó
	0,125
0,125

	
	c.                                     Doanh thu:   = 80 000 000 đồng
     Chi phí:        = 32 400 000 đồng
      Lợi nhuận:   = 47 600 000 đồng
Không có đơn vị trừ ½ số điểm câu đó
	0,5
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